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Chương 1: Dao động và sóng.

1.1 Dao động.

1.1.1 Dao động cơ

1.1.2 Dao động điện từ

1.1.3 Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương; 
có phương vuông góc
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1.2.1 Sóng cơ

1.2.2 Sóng âm và hiệu ứng Doppler

1.2.3 Sóng điện từ và hệ phương trình Maxwell

1.2.4 Năng lượng và cường độ sóng điện từ
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1.1 Dao động
Khái niệm: Dao động là chuyển động tuần hoàn của vật thể quanh vị trí cân 
bằng theo một chu kỳ nào đó. Lực tác dụng lên vật tỷ lệ thuận với độ dịch 
chuyển của vật so với vị trí cân bằng.
Loại dao động: có 2 loại dao động đó là dao động cơ và dao động điện từ.

1.1.1 Dao động cơ
Chuyển động điều hoà đơn giản

 Định luật Hooke

 Lực đàn hồi của lò xo luôn đưa vật về vị trí cân bằng.

 Định luật II Newton

 suy ra gia tốc của vật:

 Gia tốc của vật tỷ lệ thuận với độ dịch chuyển nhưng trái dấu.
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 Độ dịch chuyển của vật quanh vị trí cân bằng phụ thuộc vào thời gian:

 A là biên độ dao động, chính là độ dịch chuyển cực đại của vật so với vị trí cân bằng.

  là tần số góc, đặc trưng cho tốc độ dao động, đơn vị đo là rad/s

  là hằng số pha hoặc là góc pha.

 (t + ) gọi là pha của chuyển động.

 Chu kỳ: thời gian để vật chuyển động được một vòng.

 Tần số: là số dao động của vật quanh vị trí cân bằng trong một đơn vị thời gian

 Vận tốc và gia tốc:
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 Góc pha và biên độ: Xét tại thời điểm t = 0, vị trí ban đầu và vận tốc ban đầu của vật: 

suy ra

 Gia tốc của vật tỷ lệ thuận với độ dịch chuyển nhưng trái dấu, đây là điều kiện cần và 
đủ cho một chuyển động điều hoà đơn giản.

 Độ dịch chuyển từ vị trí cân bằng, vận tốc và gia tốc của vật đều biến thiên theo thời 
gian dạng hàm Sin nhưng khác pha.

 Tần số và chu kỳ của chuyển động không phụ thuộc vào biên độ.
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 Xét biểu thức gia tốc của vật phụ thuộc vào hệ số lực và khối lượng của vật:

 nghiệm tổng quát của phương trình vi phân:

 Chu kỳ và tần số của hệ
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Năng lượng của dao động điều hoà

 Động năng và thế năng đàn hồi:

vì ta có năng lượng toàn phần của hệ:

 Năng lượng toàn phần (cơ năng) của hệ bảo toàn, tỷ lệ với bình phương 
biên độ dao động. Vận tốc của hệ được xác định bởi
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Con lắc đơn

 Lực tác dụng lên quả cầu theo phương tiếp tuyến:

 Xét trường hợp góc lệnh bé

 viết lại phương trình trên

 nghiệm của phương trình vi phân:

 Chu kỳ của con lắc đơn tỷ lệ với độ dài của dây, tỷ lệ nghịch với gia tốc 
trọng trường.
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Con vật lý

 Vật dao động quanh một trục tại điểm O :

 d là khoảng cách từ khối tâm đến trục

 I là mô men quán tính

 Giả thiết rằng góc  bé, ta có
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